
Thời gian nghỉ ốm và an toàn kiếm được (ESST)

Hiệu lực: Ngày 1 Tháng Giêng, 2024
ESST là gì?
ESST là chế độ nghỉ phép có lương mà chủ lao động 
phải cung cấp cho nhân viên ở Minnesota để họ có 
thể sử dụng vì một số lý do nhất định, bao gồm cả 
khi nhân viên bị ốm, chăm sóc thành viên gia đình bị 
bệnh hoặc tìm kiếm sự trợ giúp nếu nhân viên hoặc 
thành viên gia đình của họ bị lạm dụng trong gia 
đình, tấn công tình dục hoặc rình rập.

ESST phải được trả theo cùng mức lương căn bản mà 
một nhân viên kiếm được khi họ làm việc.

Ai hội đủ điều kiện nhận ESST?
Một nhân viên hội đủ điều kiện nhận ESST nếu họ:
■ dự kiến là sẽ làm việc ít nhất 80 giờ trong một

năm cho một chủ lao động ở Minnesota; và
■ không phải là nhà thầu độc lập.

Nhân viên tạm thời, làm theo mùa và bán thời gian 
hội đủ điều kiện nhận ESST.

Bạn tích lũy và sử dụng ESST như thế nào?
■ Nhân viên tích lũy ít nhất một giờ ESST cho mỗi 30 

giờ làm việc, trừ khi chủ lao động tính trước số 
giờ ESST theo luật pháp cho phép.

■ ESST bắt đầu tích lũy vào ngày làm việc đầu tiên 
và nhân viên được phép sử dụng ESST khi nó tích 
lũy.

■ Người sử dụng lao động phải cho phép nhân viên 
tích lũy ít nhất 48 giờ ESST mỗi năm và chuyển số 
giờ ESST chưa sử dụng sang năm tiếp theo với 
mức tích lũy tối đa ít nhất là 80 giờ ESST.

■ Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao 
động cung cấp tài liệu khi ESST được sử dụng 
trong hơn hai ngày làm việc liên tiếp theo lịch 
trình.

Bạn có thể sử dụng ESST để làm gì?
ESST có thể được sử dụng vì những lý do bao gồm:
■ bệnh tâm thần hoặc thể chất, việc điều trị hoặc

chăm sóc phòng ngừa cho nhân viên hoặc thành
viên gia đình họ;

■ vắng mặt do lạm dụng trong gia đình, tấn công
tình dục hoặc rình rập nhân viên hoặc thành viên
gia đình họ;

■ đóng cửa nơi làm việc của nhân viên do thời tiết
hoặc trường hợp khẩn cấp công cộng hoặc đóng
cửa trường học hoặc cơ sở chăm sóc của thành
viên gia đình họ do thời tiết hoặc trường hợp
khẩn cấp công cộng; và

■ sắp xếp tang lễ, tham dự lễ tang hoặc lễ tưởng
niệm, hoặc giải quyết các vấn đề tài chính hoặc
pháp lý phát sinh sau cái chết của một thành viên
trong gia đình.

Trả đũa là vi phạm pháp luật.
Chủ lao động không được trả đũa, hoặc có hành 
động tiêu cực, đối với nhân viên vì đã khẳng định các 
quyền hợp pháp của họ theo luật ESST.
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Thông báo: Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về luật Minnesota. Bản này nhằm mục đích hướng dẫn 
và không được coi là thay thế cho các Quy chế liên quan của Minnesota.
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